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THÔNG BÁO 

Về việc mời báo giá gói thầu cung cấp bàn ghế làm việc, tủ đựng tài liệu, bàn 

ghế tiếp khách, máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay, máy in,  

máy điều hòa nhiệt độ năm 2025 

Kính gửi: Các công ty, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh. 

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk hiện đang có nhu cầu mua bàn ghế làm việc, tủ đựng 

tài liệu, bàn ghế tiếp khách, máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay, máy in, máy 

điều hòa nhiệt độ năm 2025 cho các Phó Giám đốc Sở Y tế tại trụ sở làm việc trên 

địa bàn phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Để có cơ sở tham khảo giá thực hiện nội dung trên, Sở Y tế (Chủ đầu tư ) 

kính mời các công ty, đơn vị, cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp có đủ điều kiện, 

năng lực, kinh nghiệm cung cấp báo giá dịch vụ nêu trên (theo danh mục phụ lục 

đính kèm); giá báo bao gồm giá trọn gói của từng dịch vụ mà nhà cung cấp tham 

dự báo giá. Yêu cầu hồ sơ báo giá gồm: 

- Bảng chào giá (theo mẫu đính kèm); 

- Bản sao văn bản chứng minh công ty, nhà cung cấp có năng lực, chức năng 

trong việc cung cấp hàng hoá, dịch vụ; 

- Báo giá trọn gói bao gồm: Giá hàng hóa, vận chuyển, thuế VAT và tất cả 

các loại thuế, phí có liên quan (do đại diện hợp pháp của công ty, đơn vị, cơ sở 

kinh doanh, doanh nghiệp ký tên và đóng dấu). 

Đề nghị quý đơn vị quan tâm gửi Hồ sơ báo giá về Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk 

trước ngày 09/12/2025 (qua Văn phòng Sở Y tế: số 68 đường Lê Duẩn, phường 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). 

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý công ty, đơn vị, cơ sở kinh doanh, 

doanh nghiệp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Website Sở Y tế (thông báo); 

- Niêm yết tại trụ sở đơn vị; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở Y tế; 

- Các TC TMTH-CMNV thuộc Sở Y tế; 

- Lưu VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Minh Hữu 



PHỤ LỤC DANH MỤC DỊCH VỤ 

(Kèm theo Thông báo số:          /TB-SYT  ngày      tháng 12 năm 2025 của Sở Y tế) 

 

STT 

 

Tên hàng / 

Sản phẩm  

 

Quy cách ĐVT  
Số 

lượng  

1 
Bộ bàn ghế 

làm việc 

1. Bàn DT1890VM15 

Kiểu Dáng 

- Bàn lãnh đạo mặt chữ nhật Hòa Phát 

- Yếm bàn có ốp trang trí tạo sự trọng, đẳng cấp. 

- Chân ghép hộp bề thế. 

- Bàn thường kết hợp với ghế giám đốc Hòa Phát, tủ 

phụ hoặc hộc tùy chọn. 

- Kích thước: W1800 x D900 x H760 mm 

Chất liệu: gỗ veneer kết hợp với gỗ Melamine cao cấp. 

Bảo hành: 1 năm theo tiêu chuẩn nhà máy 

2. Ghế lãnh đạo TQ01 

Kiểu dáng 

- Ghế cao cấp bọc da thật, Da CN hoặc Da PVC tại 

phần tiếp xúc trực tiếp với nguời sử dụng. 

- Tựa nhiều đường may trang trí, có nẹp gỗ bên cạnh, 

tay ghế gỗ. 

- Ghế có chức năng điều chỉnh độ cao và ngả của ghế. 

- Chân xoay có bánh xe, có thể di chuyển. 

- Kích Thước: W680 x D810 x H(1155-1210) mm 

- Chất liệu: Chân thép ốp gỗ, tay bằng gỗ tự nhiên, đệm 

tựa bọc da. 

Bộ 02 

2 
Tủ đựng tài 

liệu 

Tủ hồ sơ 

Chất liệu Sắt sơn tĩnh điện 

Màu sắc ghi sáng 

Kiểu dáng tủ gồm 2 khoang. Khoang trên có 2 đợt di 

động, khung cánh kính mở. Khoang dưới có 2 cánh sắt 

mở 

Kích thước : W1000 x D450 x H1830 mm 

Cái 02 

3 
Bộ bàn ghế 

tiếp khách 

Bàn ghế tiếp khách 

Bàn tiếp khách bằng gỗ tay trơn, gồm: 

-01 văng dài 180cm x  rộng 60 cm 

-02 ghế đơn dài 80cm x rộng 60 cm 

-Bàn lớn dài 110cm x  rộng 55cm x cao 50cm 

-Bàn nhỏ dài 55cm x rộng 55cm x cao 50cm 

Chất liệu: gỗ xồi 

Bộ 02 

4 
Máy vi tính 

để bàn 

- Máy tính để bàn HP Prodesk 400G9 MT i5-

12500/4GB/256GBSSD/WL/ 

BT/KB&M/W11SL/ĐEN(72K98PA) 

Chíp xử lý: Intel® Core™ i5-12500 (up to 4.6 GHz, 18 

MB cache) 

Bộ nhớ Ram: 4 GB DDR4-3200 MT/s (1 x 4 GB) 

Ổ đĩa cứng: 256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD 

Ổ đĩa quang: Không 

Kết nối mạng: Lan Gigabit, Wifi + Bluetooth 

Bộ 02 



Card đồ họa: Intel® UHD Graphics 770 

Hệ điều hành: Windows 11 Home  

Ổ cứng gắn trong WD Blue 2TB,3.5. 

Màn hình máy tính HP V24I 

23.8inch/1920x1080/60Hz/VGA/HDMI/LED/IPS/ĐEN 

(9RV16AA) 

Bảo hành : 12 tháng 

- Máy bộ vi tính lắp ráp 

Máy bộ vi tính lắp ráp i3 10105/8GB/ 

H410/SSD256GB/Case nguồn/chuột phímd/ màn hình 

LC -Power M22 -FHD -75  

Ổ cứng gắn trong WD Blue 2TB,3.5. 

5 
Máy vi tính 

xách tay 

Máy tính xách tay Dell Ins 15 -3530 i5 

1334U/16GB/512GB SSD /FHD 15.6"  

CPU: Intel® Core™ i5-1334U (1.3 GHz - 4.6 GHz/ 

12MB/ 10 nhân, 12 luồng) 

RAM: 1 x 16GB 2666MHz DDR4 (Hỗ trợ tối đa 

32GB) 

Ổ cứng: 512GB SSD M.2 NVMe 

Màn hình: 15.6" Full HD (1920 x 1080) WVA, 120Hz, 

Màn hình chống lóa, 

OS: Windows 11 Home  

Bộ 01 

6 Máy in 

Máy in Canon LBP 223DW 

Loại máy in: Máy in laser trắng đen. 

Màn hình LCD trắng đen 5 dòng. 

Tốc độ: 33 trang / phút khổ A4. 

Khổ giấy tối đa: A4. 

Độ phân giải: 600 x 600 dpi.  

Chất lượng in với công nghệ làm mịn ảnh : 1200 x 

1200 dpi.  

Bộ xử lý: 800MHz x 2. Bộ nhớ: 1GB. 

In 2 mặt tự động. 

Khay giấy tiêu chuẩn : 250 tờ. 

Khay tay: 100 tờ. 

Kích thước: 401 x 373 x 250 mm. 

Trọng lượng: 9.5 Kg. 

Hộp mực Cartridge 057 3.100 trang A4 và 057H 

10.000 trang A4 với độ phủ mực tiêu chuẩn. 

Cái 02 

7 
Máy điều hòa 

nhiệt độ 

Máy lạnh Samsung FTKB35ZVMV/RKB35ZVMV 

Công suất làm lạnh 1.5 HP - 12.000 BTU 

Phạm vi làm lạnh hiệu quả Từ 15 - 20m² (từ 40 đến 60 

m³) 

Độ ồn trung bình 19-38/50dBA 

Chất liệu dàn tản nhiệt 

Ống dẫn gas bằng Đồng - Lá tản nhiệt bằng Nhôm phủ 

BlueFin 

Loại Gas R-32 

Chế độ gió Tuỳ chỉnh điều khiển lên xuống trái phải tự 

động 

Công nghệ làm lạnh nhanh Fast Cooling 

điện, phích cắm, CB 20A, vật tư ốc vít… 

Cái 01 

 



MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-SYT ngày      tháng 12 năm 2025 của Sở Y tế) 

 

Đơn vị......................................... 

Địa chỉ: ...................................... 

MST: ......................................... 

 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk 

 Sau khi nghiên cứu nhu cầu mua mua bàn ghế làm việc, tủ đựng tài liệu, 

bàn ghế tiếp khách, máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay, máy in, máy điều 

hòa nhiệt độ năm 2025 tại trụ sở làm việc trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk theo Thông báo số …..../TB-SYT ngày    /12/2025 của Sở Y tế, 

chúng tôi (tên đơn vị, địa chỉ) …………………….. báo giá mặt 

hàng………………….. như sau: 

TT Tên hàng hoá Quy cách ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

 
 

 
    

 

 

 

    

 Tổng cộng (giá trên bao gồm: …)  

Ghi chú: Bảng báo giá ngày có giá trị trong vòng……….ngày 

                        Ngày …..     tháng ……  năm  ……  

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY/NHÀ CUNG CẤP 

                     (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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